
Lớp Buổi Phòng Tiết Thứ hai GV Thứ ba GV Thứ tư GV Thứ năm GV Thứ sáu

1 HĐTN Ngọc Tiếng Việt Ngọc GDTC Ngọc Mỹ thuật Tú GDTC
2 Âm nhạc Nga Toán Ngọc Tiếng Anh Giang Tiếng Việt Ngọc Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Ngọc Khoa học Ngọc Tiếng Việt Ngọc Toán Ngọc Toán
4 Tiếng Việt Ngọc LS-ĐL Ngọc Tiếng Việt Ngọc Tiếng Anh Giang Khoa học
5 Toán Ngọc HĐTN Ngọc Toán Ngọc Đạo đức Ngọc HĐTN
1
2 Tiếng Anh Giang LS-ĐL
3 Tiếng Anh Giang Công nghệ
4 Tin học Thuần Đọc TV
5 TANN GD STEM
1 HĐTN Đan GDTC Đan Tiếng Việt Đan GDTC Đan Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Đan Tiếng Việt Đan Tiếng Việt Đan Mỹ thuật Tú Toán
3 Âm nhạc Nga Toán Đan Tiếng Anh Hà Tiếng Việt Đan Khoa học
4 Tiếng Việt Đan Đạo đức Đan Toán Đan Tiếng Anh Hà LS - ĐL
5 Toán Đan HĐTN Đan Khoa học Đan Toán Đan HĐTN
1
2 LS - ĐL Đan Tiếng Anh Hà
3 Công nghệ Đan Tiếng Anh Hà
4 Đọc TV Đan Tin học Thuần
5 GD STEM Đan TANN
1 HĐTN Hà GDTC Hà Tiếng Việt Hà Tiếng Việt Hà GDTC
2 Tiếng Việt Hà Tiếng Việt Hà Tiếng Việt Hà Toán Hà Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Hà Tiếng Anh Thu Hà Toán Hà Mỹ thuật Tú Toán
4 Âm nhạc Nga Toán Hà Tiếng Anh Thu Hà Khoa học Hà LS-ĐL
5 Toán Hà Khoa học Hà HĐTN Hà Đạo đức Hà HĐTN
1
2 LS-ĐL Hà Tiếng Anh Thu Hà
3 Công nghệ Hà Tiếng Anh Thu Hà
4 Đọc TV Hà Tin học Thuần
5 GD STEM Hà TANN
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Lớp Buổi Phòng Tiết Thứ hai GV Thứ ba GV Thứ tư GV Thứ năm GV Thứ sáu

1 HĐTN HLinh GDTC HLinh Tiếng Việt HLinh Tiếng Việt HLinh GDTC

2 Tiếng Việt HLinh Tiếng Việt HLinh Tiếng Việt HLinh Toán HLinh Tiếng Việt

3 Tiếng Việt HLinh Toán HLinh Toán HLinh Khoa học HLinh Toán

4 Toán HLinh Tiếng Anh Thu Hà HĐTN HLinh Mỹ thuật Tú Khoa học

5 Âm nhạc Nga Đạo đức HLinh Tiếng Anh Thu Hà LS-ĐL HLinh HĐTN

1

2 LS-ĐL HLinh Tiếng Anh Thu Hà

3 Công nghệ HLinh Tiếng Anh Thu Hà

4 Đọc TV HLinh Tin học Thuần

5 GD STEM HLinh TANN

1 HĐTN Phương GDTC Phương Tiếng Việt Phương GDTC Phương Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Phương Âm nhạc Nga Tiếng Việt Phương Tiếng Anh Thu Hà Toán

3 Tiếng Việt Phương Tiếng Việt Phương Toán Phương Tiếng Việt Phương LS-ĐL

4 Toán Phương Toán Phương Khoa học Phương Toán Phương Khoa học

5 Đạo đức Phương Tiếng Anh Thu Hà HĐTN Phương Mỹ thuật Tú HĐTN

1

2 LS-ĐL Phương Tiếng Anh

3 Công nghệ Phương Tiếng Anh

4 Đọc TV Phương Tin học

5 GD STEM Phương TANN

1 HĐTN T. Trang Tiếng Việt T. Trang GDTC T. Trang GDTC T. Trang Mỹ thuật

2 Tiếng Việt T. Trang Toán T. Trang Tiếng Anh Thu Hà Tiếng Việt T. Trang Tiếng Việt

3 Tiếng Việt T. Trang Âm nhạc Nga Tiếng Việt T. Trang Tiếng Anh Thu Hà Toán

4 Toán T. Trang LS-ĐL T. Trang Tiếng Việt T. Trang Toán T. Trang Khoa học

5 Đạo đức T. Trang Khoa học T. Trang Toán T. Trang HĐTN T. Trang HĐTN

1

2 Tin học Thuần LS-ĐL

3 Tiếng Anh Thu Hà Công nghệ

4 Tiếng Anh Thu Hà Đọc TV

5 TANN GD STEM
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Lớp Buổi Phòng Tiết Thứ hai GV Thứ ba GV Thứ tư GV Thứ năm GV Thứ sáu

1 HĐTN Chiều Tiếng Việt Chiều GDTC Chiều Tiếng Việt Chiều GDTC

2 Tiếng Việt Chiều Tiếng Anh Giang Tiếng Việt Chiều Toán Chiều Mỹ thuật

3 Tiếng Việt Chiều Toán Chiều Tiếng Việt Chiều Khoa học Chiều Tiếng Việt

4 Toán Chiều Âm nhạc Nga Tiếng Anh Giang LS-ĐL Huệ HT Toán

5 Khoa học Chiều Đạo đức Chiều Toán Chiều HĐTN Chiều HĐTN

1

2 LS-ĐL Huệ HT Tin học Thuần

3 Công nghệ Chiều Tiếng Anh Giang

4 Đọc TV Chiều Tiếng Anh Giang

5 GD STEM Chiều TANN

1 HĐTN K. Linh GDTC K. Linh Tiếng Việt K. Linh Tiếng Việt K. Linh GDTC

2 Tiếng Việt K. Linh Tiếng Việt K. Linh Tiếng Việt K. Linh Toán K. Linh Tiếng Việt

3 Tiếng Việt K. Linh Tiếng Anh Giang Toán K. Linh Đạo đức K. Linh Mỹ thuật

4 Toán K. Linh Toán K. Linh HĐTN K. Linh Khoa học K. Linh Toán

5 Khoa học K. Linh Âm nhạc Nga Tiếng Anh Giang LS - ĐL K. Linh HĐTN

1

2 LS-ĐL K. Linh Tin học Thuần

3 Công nghệ K. Linh Tiếng Anh Giang

4 Đọc TV K. Linh Tiếng Anh Giang

5 GD STEM K. Linh TANN
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Lớp Buổi Phòng Tiết Thứ hai GV Thứ ba GV Thứ tư GV Thứ năm GV Thứ sáu

1 HĐTN Thúy GDTC Thúy Toán Thúy GDTC Thúy Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Thúy Tiếng Việt Thúy Âm nhạc Nga Tiếng Việt Thúy Toán

3 Tiếng Việt Thúy Toán Thúy Tiếng Anh Giang Toán Thúy Khoa học

4 Toán Thúy Tiếng Anh Giang Tiếng Việt Thúy Khoa học Thúy Mĩ thuật

5 Đạo đức Thúy HĐTN Thúy Tiếng Việt Thúy LS-ĐL Thúy HĐTN

1

2 LS-ĐL Thúy Tin học Thuần

3 Công nghệ Thúy Tiếng Anh Giang

4 Đọc TV Thúy Tiếng Anh Giang

5 GD STEM Thúy TANN

1 HĐTN Giang GDTC Giang Tiếng Việt Giang GDTC Giang Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Giang Tiếng Việt Giang Tiếng Việt Giang Tiếng Việt Giang Toán

3 Tiếng Việt Giang Toán Giang Âm nhạc Nga Tiếng Anh Giang Khoa học

4 Toán Giang Khoa học Giang Toán Giang Toán Giang HĐTN

5 LS-ĐL Giang Tiếng Anh Giang HĐTN Giang Đạo đức Giang Mĩ thuật

1

2 LS-ĐL Giang Tin học

3 Công nghệ Giang Tiếng Anh

4 Đọc TV Giang Tiếng Anh

5 GD STEM Giang TANN

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ: Sáng thứ bảy tuần 2, tuần 4 hàng tháng.

Hàng tháng, tiết Đọc thư viện: thực hiện tuần 1, tuần 3. Tuần 2 thay bằng tiết Tiếng Việt (TC) ; Tuần 4 thay bằng tiết Toán (TC)

Trần Thị Minh Huệ
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